PHỤ LỤC : BẢNG TỔNG HỢP SỐ ĐƠN VỊ, KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ THÔN, BẢN, KHỐI PHỐ VÀ SÂN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO CÁC XÃ PH​ƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2009- 2010

(Kèm theo Quyết định số: 10/2009/QĐ-UBND ngày  20/8/2009 của  Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	UBND các huyện, thành phố
	Nhà văn hoá
	T/Số sân được đầu tư xây dựng
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	Đầu tư xây dựng mới
	Mua sắm trang thiết bị
	
	Nhà văn hoá
	Tổng cộng kinh phí (8+11)
	Sân thể thao
	Nhà văn hoá
	Tổng cộng kinh phí (14+17)
	Sân thể thao

	
	
	
	
	
	Đầu tư xây dựng  mới
	Mua sắm trang thiết bị
	T/số kinh phí hỗ trợ
	
	Đầu tư xây dựng  mới
	T/số kinh phí hỗ trợ
	Đầu tư xây dựng  mới
	Mua sắm trang thiết bị
	T/số kinh phí hỗ trợ
	
	Đầu tư xây dựng  mới
	T/số kinh phí hỗ trợ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Thành phố
	5
	0
	0
	2
	0
	50
	50
	0
	0
	3
	0
	75
	75
	0
	0

	2
	Tràng Định
	30
	243
	4
	10
	50
	500
	580
	2
	80
	20
	193
	1.465
	1.545
	2
	80

	3
	Văn Quan
	30
	139
	4
	10
	50
	500
	580
	2
	80
	20
	89
	945
	1.025
	2
	80

	4
	Cao Lộc
	30
	141
	4
	10
	50
	500
	580
	2
	80
	20
	91
	955
	1.035
	2
	80

	5
	Đình Lập
	30
	76
	2
	10
	50
	500
	540
	1
	40
	20
	26
	630
	670
	1
	40

	6
	Hữu Lũng
	30
	138
	2
	10
	50
	500
	540
	1
	40
	20
	88
	940
	980
	1
	40

	7
	Chi Lăng
	35
	101
	4
	15
	50
	625
	705
	2
	80
	20
	51
	755
	835
	2
	80

	8
	Bình Gia
	35
	91
	2
	15
	50
	625
	665
	1
	40
	20
	41
	705
	745
	1
	40

	9
	Văn Lãng
	35
	96
	4
	15
	50
	625
	705
	2
	80
	20
	46
	730
	810
	2
	80

	10
	Bắc Sơn
	35
	65
	4
	15
	50
	625
	705
	2
	80
	20
	15
	575
	655
	2
	80

	11
	Lộc Bình
	35
	85
	2
	15
	50
	625
	665
	1
	40
	20
	35
	675 
	715
	1
	40

	Tổng cộng:
	330
	1.175
	32
	127
	500
	5.675
	6.315
	16
	640
	203
	675
	8.450
	9.090
	16
	640


Ghi chú: Kinh phí thực hiện năm 2009 được cân đối thanh toán vào năm 2010./.
